
TRƯỜNG THCS BIÊN GIANG


THỜI KHÓA BIỂU DẠY TRỰC TUYẾN – TUẦN TỪ 17/02 ĐẾN 20/2/2021
	 Thứ/

 ngày/ tháng
	Tiết
	Thời gian
	Buổi sáng

	
	
	
	9A, 9B
	9C
	7A, 7B
	7C, 7D

	Thứ Tư

(17/2/2021)
	1
	7h15 – 8h00
	Toán- M.Ngọc
	N.văn – Huệ
	C.nghệ - Nguyên
	Toán – B. Ngọc

	
	2
	8h10- 8h55
	N.văn – Huệ
	Hóa  - Dung
	Toán – B. Ngọc
	N.văn-T.Huyền

	
	3
	9h05- 9h50
	Hóa  - Dung
	T. Anh - Thúy
	N.văn- Lâm
	C.nghệ-Nguyên

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ Năm

(18/2/2021)
	1
	7h15 – 8h00
	T. Anh – Hằng
	Địa– Hồ Lan
	 GDCD – Lâm
	Nhạc- Nga

	
	2
	8h10- 8h55
	Vật lí - Hương
	Toán- Hiền
	Lịch sử - Bằng
	 GDCD - Lâm

	
	3
	9h05- 9h50
	Địa lí – Hồ Lan
	C.nghệ - Nguyên
	Nhạc- Nga
	T.Anh – Hằng

	
	4
	10h00 – 10h45
	C. nghệ - Nguyên
	Vật lí - Hương
	T.Anh – Hằng
	Lịch sử - Bằng

	
	 
	 
	
	
	
	

	Thứ Sáu

(19/2/2021)
	1
	7h15 – 8h00
	Toán- M. Ngọc
	N.văn – Huệ
	TD- P Hiền
	T.Anh – Hằng

	
	2
	8h10- 8h55
	Ngữ văn – Huệ
	Toán- Hiền
	T.Anh – Hằng
	 TD – P Hiền

	
	3
	9h05- 9h50
	Lịch sử - Bằng
	Nhạc- Nga
	Vật lí - Hương
	Địa – Hồ Lan

	
	4
	10h00 – 10h45
	Nhạc- Nga
	Lịch sử - Bằng
	Địa lí – Hồ Lan
	Vật lí - Hương

	
	 
	 
	
	
	 
	

	Thứ Bảy

(20/2/2021)


	1
	7h15 – 8h00
	Toán- M. Ngọc
	T. Anh - Thúy
	N.văn- Lâm
	Toán – B. Ngọc

	
	2
	8h10- 8h55
	Ngữ văn – Huệ
	Toán- Hiền
	Sinh học – Hiển
	N.văn-T.Huyền

	
	3
	9h05- 9h50
	Sinh học – Hiển
	N.văn – Huệ
	Toán – B. Ngọc
	Mĩ thuật - Lan

	
	4
	10h00 – 10h45
	T. Anh – Hằng
	Sinh học – Hiển
	 Mĩ thuật - Lan
	Sinh – Yến

	
	 
	 
	
	
	
	


















HIỆU TRƯỞNG
















Nguyễn Liên Lộc


TRƯỜNG THCS BIÊN GIANG



THỜI KHÓA BIỂU DẠY TRỰC TUYẾN – TUẦN TỪ 17/02 ĐẾN 20/2/2021

	 Thứ/

 ngày/ tháng
	Tiết
	Thời gian
	Buổi chiều

	
	
	
	8A, 8B
	8C, 8D
	6A, 6B
	6C, 6D

	Thứ Tư

(17/2/2021)
	1
	13h00 -13h45
	
	
	
	

	
	2
	13h55 - 14h40
	Toán- Ánh
	Vật lí - Hương
	T. Anh - Mai
	Toán-  Thủy

	
	3
	14h50 - 15h35
	Vật lí - Hương
	Toán- Ánh
	Toán – M. Ngọc
	N.văn - Hoàn

	
	4
	15h45 - 16h30
	Mĩ thuật - Lan
	Sinh học- Yến
	N.văn - Hoàn
	C.nghệ - Thủy

	
	5
	16h40 - 17h25
	Sinh học- Yến
	Mĩ thuật - Lan
	C.nghệ - Thủy
	T.Anh- Mai

	Thứ Năm

(18/2/2021)
	1
	13h00-13h45
	T.Anh – Thúy
	TD- Huyền
	N.văn - Hoàn
	Mĩ thuật - Lan

	
	2
	13h55- 14h40
	TD- Huyền
	T.Anh - Thúy
	Mĩ thuật - Lan
	N.văn - Hoàn

	
	3
	14h50- 15h35
	C.nghệ - Nguyên
	Ngữ văn- Trang
	Địa lí - Dung
	C.nghệ - Thủy

	
	4
	15h45- 16h30
	Ngữ văn- Trang
	C.nghệ-Nguyên
	TD – P Hiền
	Địa lí - Dung

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ Sáu

(19/2/2021)
	1
	13h00-13h45
	Nhạc - Nga
	GDCD- Trang
	T. Anh - Mai
	N.văn - Hoàn

	
	2
	13h55- 14h40
	Địa lí – Hồ Lan
	Nhạc - Nga
	N.văn - Hoàn
	T.Anh- Mai

	
	3
	14h50- 15h35
	Hóa học - Dung
	Địa – Hồ Lan
	Toán – M. Ngọc
	Vật lí - Hương

	
	4
	15h45- 16h30
	GDCD- Trang
	Hóa  - Dung
	Vật lí - Hương
	Sinh  – Yến

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ Bảy

(20/2/2021)


	1
	13h00-13h45
	Lịch sử - Hiền
	Toán- Ánh
	C.nghệ - Thủy
	TD- Huyền

	
	2
	13h55- 14h40
	Toán- Ánh
	Lịch sử - Hiền
	Sinh học – Yến
	GDCD-T.Huyền

	
	3
	14h50- 15h35
	Sinh học- Yến
	N.văn- Trang
	GDCD-Tr Huyền
	Lịch sử - Bằng

	
	4
	15h45- 16h30
	Ngữ văn- Trang
	Sinh – Yến
	Lịch sử - Bằng
	Toán-  Thủy

	
	
	
	
	
	
	


















HIỆU TRƯỞNG
















Nguyễn Liên Lộc

